
BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ
DỰ ÁN: XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI ĐÃ ĐƯỢC XÂY DỰNG "ĐÚNG - ĐỦ -

SẠCH - SỐNG"; ĐẢM BẢO SỰ THỐNG NHẤT, ĐỒNG BỘ, PHÙ HỢP VỚI MÔ HÌNH TỔ CHỨC
CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 2 CẤP

ĐỊA ĐIỂM: XÃ NGHĨA HÀNH, TỈNH QUẢNG NGÃI
(Kèm theo Công văn số         /UBND ngày         /10/2025 của UBND xã Nghĩa Hành)

TT Nôị dung ĐVT Khối
lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7
I Chi phí thực hiện công việc 180.631.439
1 Công tác chuẩn bị 6.995.684
a Lập Kế hoạch thi công chi tiết thửa 5.131 697 3.575.270
b Chuẩn bị nhân lực, địa điểm làm việc; thửa

5.131 667 3.420.414c
Chuẩn bị vật tư; thiết bị dụng cụ, phần mềm phục
vụ cho công tác chỉnh lý CSDL đất đai sau khi
thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, xã

thửa

2 Thu thập, đánh giá tài liệu thửa 13.743.255

-

Thu thập, đánh giá tài liệu (Thu thập các loại
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, nhà ở, thẻ
căn cước/CCCD của các chủ sử dụng đất ở, chủ
sở hữu nhà ở chưa được xây dựng trong CSDL
đất đai)

thửa 5.131 2.678 13.743.255

3 Rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ
liệu 24.161.687

a Rà soát, đánh giá tài liệu, dữ liệu; lập báo cáo
kết quả thực hiện thửa 5.131 2.174 11.153.137

b Phân loại thửa đất; lập biểu tổng hợp thửa 5.131 2.535 13.008.550
4 Quét tài liệu; tổng hợp thành file 122.350.706
- Quét trang A4 trang 20.524 3.475 71.327.647
- Quét trang A3 trang 10.262 4.972 51.023.060
5 Tổng giá trị trước thuế (1+2+3+4) đồng 167.251.332
6 Thuế VAT 8% (5*8%) đồng 13.380.107
7 Tổng cộng giá trị sau thuế (5+6) đồng 180.631.439
II Các chi phí khác đồng 19.974.184
1 Chi phí lập nhiệm vụ và dự toán đồng 2.714.184
- Chi phí lập dự toán trước thuế đồng 2.513.133
- Thuế VAT 8% đồng 201.051

2 Chi phí thẩm định vật liệu, dụng cụ và thiết bị đồng 5.000.000

- Chi phí thẩm định đồng 4.629.630
- Thuế VAT 8% đồng 370.370
3 Chi phí thẩm tra dự toán đồng 2.160.000
- Chi phí thẩm tra dự toán đồng 2.000.000
- Thuế VAT 8% đồng 160.000
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4
Chi phí tuyên truyền lưu động (Trung tâm
cung ứng dịch vụ dịch vụ công xã Nghĩa Hành
thực hiện)

đồng Có bảng chi tiết
kèm theo 10.100.000

III Tổng cộng giá trị dự toán (I+II) đồng 200.605.623
Làm tròn đồng 200.606.000
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